	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

	 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 106,107)
Năm học: 2022 – 2023

Môn: Ngữ văn  - Lớp 6 

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Mã đề : 001
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ 

(năm chữ)

	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	1. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm  đáng nhớ
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA


	 


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2022 – 2023

Môn: Ngữ văn  - Lớp 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Mã đề : 001
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ  (thơ năm chữ)
	Nhận biết:

- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.

- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Nhận biết các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận biết được từ láy, cách viết hoa danh từ riêng, biện pháp tu từ hoán dụ, và thành ngữ.

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

- Biết sử dụng từ láy hợp lí, hiểu rõ nghĩa của các thành ngữ và tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	1. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm  đáng nhớ
 
	Nhận biết:  Viết được bài văn đúng kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân.
Thông hiểu: Trình bày theo trình tự nhất định, có bố cục sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm
Vận dụng: Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.

 Biết dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
Vận dụng cao: Diễn đạt linh hoạt, có sáng tạo có cảm xúc sâu sắc.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	1TL*

	
	
	

	Tổng
	
	3 TN

1TL*
	5 TN

1TL*
	2 TL

1TL*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


Mã đề : 001
	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

ĐỀ CHÍNH THỨC

                    (Đề gồm có: 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2022 – 2023

Môn: Ngữ văn  - Lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

( Không kể thời gian phát đề)


PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng/thực hiện các yêu cầu:

                                           Mẹ yêu con

Mẹ yêu con bằng trời
Mẹ yêu con bằng đất
Mẹ yêu những được mất
Con mang về hôm nay!

Mẹ yêu đôi bàn tay
Hôm qua làm vỡ chén
Mẹ yêu những buổi sáng
Ba đưa con đến trường.

Tất cả một ngàn thương
Mẹ dành cho con hết
Mẹ thương những ngờ nghệch
Con hỏi mẹ lúc chiều!

Mà đã nói rằng yêu
Làm sao mà kể xiết
Chắc là con không biết?
Mẹ vô vàn yêu con.

                                                                        ( Thư Trần)

Câu 1. Bài  thơ trên viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do




B. Thơ 7 chữ

C. Thơ lục bát




D. Thơ 5 chữ

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài  thơ?

A. Miêu tả




          B. Biểu cảm

C. Tự sự





D. Nghị luận

Câu 3. Bài thơ gồm mấy khổ thơ?
A. 2  


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 4.  Từ  “vô vàn” thuộc từ loại gì?
A. Từ đơn



             B. Từ ghép

     C.
Từ láy


                       D. Từ phủ định

Câu 5.   Chỉ ra biện pháp tu từ  có trong  hai câu thơ sau:  

Mẹ yêu con bằng trời
Mẹ yêu con bằng đất

     A. Nhân hóa


                      B. So sánh

     C. Ẩn dụ




            D. Hoán dụ 

Câu 6.Trong 4 dòng thơ đầu, những tiếng nào được gieo vần với nhau?

A. Trời – đất




  B. Yêu – yêu

C. Đất – mất 




  D. Trời – nay

Câu 7.  Bài thơ thể hiện  phẩm chất gì của người mẹ? 

A. Sự dịu dàng , chăm chỉ, cần mẫn.

B. Lòng yêu thương xóm làng.

C. Sự hi sinh quên mình.

D. Lòng yêu thương con.

Câu 8.  Bài thơ  là lời của ai?

A. Người mẹ                                                      B. Người con

C. Tác giả                                                           D. Một người khác

Câu 9. (1 đ). Theo em, bài thơ đã nói hết được tấm lòng yêu con của người mẹ chưa? Câu thơ nào nói lên điều đó? Liên hệ tình cảm của mẹ em dành cho em?
Câu 10. (1 đ). Từ bài thơ, em suy nghĩ gì về đạo làm con? 

II, Phần viết ( 4điểm)

Trong cuộc sống, chắc hẳn em đã từng có rất nhiều trải nghiệm thú vị để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Hãy viết bài văn kể lại trải nghiệm đáng nhớ đó. 

                                                      ...............HẾT...............

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2022 – 2023

Môn: Ngữ văn  - Lớp 6

 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Mã đề : 001
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

ĐỌC HIỂU
	
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	HS có thể nêu: 

- Bài thơ chưa nói hết được tấm lòng của người mẹ dành cho con (0, 25đ) 
-HS nêu được câu thơ (0,25đ)

-HS nêu tình cảm riêng của mẹ dành cho mình: Cha mẹ là người sinh ra em, yêu thương, chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, dạy em điều hay lẽ phải, động viên em mỗi khi em mắc sai lầm... (0,5đ)
(Gv linh hoạt khi chấm)
	1,0

	
	10
	Hs trình bày được : đạo làm con phải biết yêu thương cha mẹ, thể hiện bằng việc làm thiết thực của mình như:

+ Yêu thương, kính trọng, vâng lời cha mẹ

+ Làm việc nhà để chia sẻ với cha mẹ (nấu cơm, rửa bát, quét nhà...

+ Học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt

+Chăm sóc cha mẹ, đặc biệt lúc đau yếu....

(Gv linh hoạt khi chấm)
	1,0

	
	

	II

VIẾT
	1
	Học sinh cần đảm bảo những ý chính sau

a.MB: Giới thiệu được trải nghiệm

b. TB: Kể diễn biến của câu chuyện

+ Thời gian, không gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan

+ Kể lại các sự việc diễn ra trong câu chuyện 

c. KB: Kết thúc của câu chuyện và cảm xúc của người viết
	

	
	
	GV căn cứ vào bài viết của học sinh để đánh giá tùy theo mức độ bài làm
	

	
	
	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài văn tự sự

- Xây dựng bố cục, sự việc chính, nhân vật
	1.0

	
	
	Thông hiểu:

- Giới thiệu chung về cuộc trải nghiệm

- Trình bày được các diễn biến của sự việc theo trình tự hợp lí

- Tập trung vào sự việc để lại ấn tượng sâu sắc cho bản thân hoặc giúp bản thân rút ra bài học đáng nhớ

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt

- Diễn đạt mạch lạc, logic
	1.0

	
	
	Vận dụng:

- Trình bày được những ấn tượng của cuộc trải nghiệm đối với bản thân

- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp

- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết đặc sắc, sắp xếp diễn biến câu chuyện mạch lạc, logic
	1.0

	
	
	Vận dụng cao:

- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt,…

- Biết lựa chọn câu chuyện có ý nghĩa, mang đến cho bản thân những bài học, ý nghĩa nhân văn. 
	1.0


	Hà Đông, ngày ….tháng… năm…..

                           TỔ TRƯỞNG 
	Hà Đông, ngày ….tháng… năm…..

                      NHÓM TRƯỞNG 


                       ( Ký, ghi rõ họ và tên)                                     ( Ký, ghi rõ họ và tên)
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
( Ký tên, đóng dấu) 
4

